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1
HD01

C7-12/11

Bà Nguyễn Thị Thuý Ngân

Bà Trương Kim Quý 

Ông Lê Văn Trọng

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân

Bà Nguyễn Thị Mai

TLGD
Kinh doanh Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống 

(Bậc TCCN; Số Tín chỉ: 02; Số tiết: 45)
Ông Phan Nguyễn Quốc Thắng

Khoa

DL
5/5  Chọn 

2
HD02

C7-12/11

Bà Nguyễn Thị Thuý Ngân

Ông Nguyễn Văn Tiến 

Ông Lê Văn Trọng

Bà Nguyễn Việt Hương

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân

TLGD
Luật du lịch và Thủ tục xuất nhập cảnh 

(Bậc CĐ; Số Tín chỉ: 02; Số tiết: 45)
Bà Nguyễn Thị Mai

Khoa

DL
5/5  Chọn 

3
HD03

C7-12/11

Ông Lê Văn Trọng

Ông Nguyễn Văn Tiến 

Bà Nguyễn Thị Mai

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân

Bà Nguyễn Việt Hương

TLGD
Nghiệp vụ Hướng dẫn du lịch

(Bậc CĐ; Số Tín chỉ: 03; Số tiết: 60)
Bà Nguyễn Thị Thuý Ngân

Khoa

DL
5/5  Chọn 

4
HD04

C7-12/11

Ông Võ Thành Trung

Ông Lê Diên Tâm 

Bà Nguyễn Thị Vân

Bà Phan Thị Trinh

Ông Nguyễn Huy Hoàng

TLGD
Nhập môn Công nghệ Thông tin và truyền thông

(Bậc CĐ; Số Tín chỉ: 03; Số tiết: 60)

Bà Huỳnh Thị Phương Thủy

Ông Tiêu Kim Cương

Bà Phan Thị Thể

Khoa

CNTT
5/5  Chọn 

 Biên soạn 

theo mô hình 

CDIO 

5
HD05

C7-12/11

Ông Võ Thành Trung

Ông Tiêu Kim Cương

Ông Lê Thọ

Bà Nguyễn Thị Vân

Bà Phan Thị Trinh

TLGD
Kỹ thuật Lập trình 1

(Bậc CĐ; Số Tín chỉ: 03; Số tiết: 75)

Bà Lâm Thị Phương Thảo

Bà Ngô Minh Anh Thư

Khoa

CNTT
5/5  Chọn 

 Biên soạn 

theo mô hình 

CDIO 

6
HD06

C7-12/11

Ông Võ Thành Trung

Bà Phan Thị Thể

Ông Lê Thọ

Ông Hoàng Công Trình

Bà Lâm Thị Phương Thảo

TLGD
Cơ sở dữ liệu

(Bậc CĐ; Số Tín chỉ: 03; Số tiết: 60)

Ông Nguyễn Hoàng Nguyên

Bà Mai Kỷ Tuyên

Khoa

CNTT
5/5  Chọn 

 Biên soạn 

theo mô hình 

CDIO 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
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7
HD07

C7-12/11

Ông Võ Thành Trung

Ông Tiêu Kim Cương

Ông Lê Diên Tâm

Bà Phan Thị Thể

Bà Lâm Thị Phương Thảo

TLGD
Tin học đại cương

(Bậc CĐ; Số Tín chỉ: 03; Số tiết: 60)

Bà Phan Thị Trinh

Bà Mai Kỷ Tuyên

Ông Hoàng Công Trình

Khoa

CNTT
5/5  Chọn 

 Biên soạn 

theo mô hình 

CDIO 

8
HD08

C7-12/11

Ông Tiêu Kim Cương

Bà Phan Thị Thể

Ông Trương Bá Thái

Ông Phan Thanh Nhuần

Bà Huỳnh Thị Phương Thủy

TLGD
Nhập môn Công nghệ Phần mềm

(Bậc CĐ; Số Tín chỉ: 03; Số tiết: 60)

Ông Nguyễn Huy Hoàng 

Ông Phan Gia Phước

Khoa

CNTT
5/5  Chọn 

 Biên soạn 

theo mô hình 

CDIO 

9
HD09

C7-12/11

Ông Tiêu Kim Cương

Bà Phan Thị Thể 

Bà Nguyễn Thị Vân

Ông Lê Thọ

Bà Lâm Thị Phương Thảo

TLGD
Kỹ thuật Lập trình 2

(Bậc CĐ; Số Tín chỉ: 03; Số tiết: 75)

Bà Ngô Minh Anh Thư

Bà Phan Thị Trinh

Khoa

CNTT
5/5  Chọn 

 Biên soạn 

theo mô hình 

CDIO 

10
HD10

S7-19/11

Ông Võ Thành Trung

Ông Dương Đức Phú 

Ông Lê Diên Tâm

Bà Phan Thị Thể

Ông Cao Trần Thái Anh

TLGD
Mạng máy tính

(Bậc CĐ; Số Tín chỉ: 03; Số tiết: 60)

Bà Nguyễn Thị Mộng Hằng

Bà Nguyễn Ngọc Ánh Mỹ

Ông Nguyễn Thanh Vũ

Khoa

CNTT
5/5  Chọn 

 Biên soạn 

theo mô hình 

CDIO 

11
HD11

S7-19/11

Ông Võ Thành Trung

Ông Dương Đức Phú 

Ông Lê Diên Tâm 

Ông Nguyễn Thanh Vũ

Bà Nguyễn Thị Mộng Hằng

TLGD
Bảo trì và Xử lý sự cố máy tính

(Bậc CĐ; Số Tín chỉ: 03; Số tiết: 75)
Ông Cao Trần Thái Anh

Khoa

CNTT
5/5  Chọn 

 Biên soạn 

theo mô hình 

CDIO 

12
HD12

C4-23/11

Ông Nguyễn Minh Tuấn

Ông Nguyễn Quang Nhân

Ông Lê Minh Trung

Bà Trần Điệp Kiều Ngân

Bà Lê Thị Thanh Nhàn

TLGD
Quản trị học 

(Bậc CĐ-TCCN; Số Tín chỉ: 03; Số tiết: 45)

Bà Đặng Thị Uyên Phương

Bà Phan Thị Thương Huyền

Bà Nguyễn Thị Thái Nguyên

Bà Lại Thị Ngọc Hân

Bà Lê Thị  Mộng Linh

Khoa

QTKD
5/5  Chọn 

- Tổng số TLGD: 12

- Số TLGD không được chọn: 0

- Số TLGD được chọn: 12

(Đã ký)

Nguyễn Thị Lý

TP. KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGƯỜI LẬP BẢNG

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký) (Đã ký)

Vũ Phạm Việt Hà Lê Quốc Chiến Tâm

2


